DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ
(Kèm theo Thông báo số 101ngày 20 tháng 4 năm 2011)
	TT
	TÊN TÀI SẢN
	Nơi tập kết tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá khởi điểm (VNĐ)
	Ghi chú

	I
	LÔ 01: GIƯỜNG SẮT, GHẾ SẮT

	1
	Giường sắt 2 tầng
	Khu A – Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
	Chiếc
	110
	7.000 đồng/kg
	Hỏng

	2
	Bàn ghế sắt (Dự án)
	
	Chiếc
	40
	
	

	3
	Ghế sắt quay
	
	Chiếc
	08
	
	

	4
	Ghế Xuân Hòa
	
	Chiếc
	39
	
	

	5
	Băng ca sắt
	
	Chiếc
	01
	
	

	6
	Két sắt
	
	Chiếc
	01
	
	

	7
	Xe tiêm đẩy Inox, sắt
	
	Chiếc
	02
	
	

	8
	Kính hiển vi
	
	Chiếc
	06
	
	

	9
	Máy rửa phim Xquang
	
	Chiếc
	01
	
	

	II
	LÔ 02: BÀN, GHẾ, TỦ, BẢNG, BỤC GIẢNG

	1
	Bàn học sinh mặt fooc.
	Khu A – Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
	Chiếc
	04
	30.000 đ/c
	Hỏng

	2
	Bàn làm việc các loại
	
	Chiếc
	06
	40.000 đ/c
	

	3
	Tủ gỗ CN
	
	Chiếc
	05
	30.000 đ/c
	

	4
	Tủ gỗ thịt
	
	Chiếc
	04
	60.000 đ/c
	

	5
	Ghế tựa bọc nỉ
	
	Chiếc
	10
	10.000 đ/c
	

	6
	Bảng viết
	
	Chiếc
	04
	10.000 đ/c
	

	7
	Bàn quầy
	
	Chiếc
	02
	20.000 đ/c
	

	8
	Bục đứng để giảng
	
	Chiếc
	03
	20.000 đ/c
	

	III
	LÔ 03: TỦ LẠNH, MÁY PHOTOCOPY, MÁY GIẶT

	1
	Tủ lạnh
	Khu A – Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
	Chiếc
	01
	300.000 đ/c
	Hỏng

	2
	Máy Photocopy
	
	Chiếc
	04
	500.000 đ/c
	Hỏng

	3
	Máy giặt
	
	Chiếc
	01
	200.000 đ/c
	

	IV
	LÔ 04: CỬA KHUNG NHÔM, CỬA GỖ

	1
	Cửa đi khung nhôm
	Khu A – Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
	Cánh
	26
	150.000 đ/c
	Còn sử dụng được

	2
	Cửa sổ khung nhôm (KT: 70 x 140 cm)
	
	Cánh
	26
	100.000 đ/c
	

	3
	Cửa đi gỗ
	
	Bộ
	07
	200.000 đ/bộ 
	

	4
	Cửa sổ gỗ
	
	Bộ
	10
	100.000 đ/bộ 
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